	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3980/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC: ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2663/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2013;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị đinh số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 1/7/2013;

Căn cứ Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đo và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2013 và hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3840/STNMT-DĐBĐ ngày 15 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Đính chính một số nội dung của Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội. (sau đây gọi tắt là Bộ đơn giá), gồm 03 phần tương ứng với 03 quyển (Quyển 1: Đo đạc địa chính; Quyển 2: Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; Quyển 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính) (có các Bảng phụ lục kèm theo).

2. Lý do đính chính: Trong quá trình xây dựng Bộ đơn giá đã xác định chưa chính xác một số hạng mục: định mức hao hụt vật liệu, chi phí hao hụt điện năng và định mức nhân công của bản đồ tỷ lệ 1/5.000 cho bản đồ tỷ lệ 1/10.000; chi phí nhân công ảnh hưởng do thời tiết cho phần nội nghiệp và xác định thiếu chi phí dụng cụ cho công tác chuẩn bị.

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- PCTTTUBNDTP Vũ Hồng Khanh,
- VPUB: các PCVP: Phạm Chí Công, TH, KT, TNth;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Hồng Khanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HA NOQI Péc lip — Tw do - Hanh phic

Sé: 3980 /QD-UBND Ha Ngi, ngay@thdng 7 nam 2014

QUYET PINH
V& vie : dinh chinh mét s6 ndi dung ciia B§ dom gid sin phém do dac dja chinh,

diing ky d4t dai, thi sin gin lién véi dét, 1ap hd so dia chinh, cdp gify chirng nhin
quyén sir dung dat, quyen s¢ hitu nha & va tai sin gin lién v6i dit; xay dung co
s6 dit li¢u dia chinh trén dia ban thinh phé Ha Néi ban hanh kém theo Quyet
dinh sb 2663/QD-UBND ngiy 15/5/2014 ciia UBND thanh pha Ha Noi

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI

Can cir Luét T3 chirc HDND va UBND ngay 26 théng 11 nim 2003;

Cin cir Luat Dt dai 2013 va cac Nghi dinh cia Chinh pha vé thi hanh Lujt
Pat dai 2013;

Can cir Nghi dinh s§ 205/2004/ND-CP ngiy 14 thang 12 nam 2004 cia
Chinh phit quy dinh hé théng thang lwvong va ché dd phu cap luong trong cac cong
ty Nha nudc; '

Cin cir Nghi dinh s 64/2007/ND-CP ngay 10 thang 4 nim 2007 ctia Chinh
pli vé img dung cong nghé thong tin trong hoat dong cia co quan nha nudc,

Cin ¢t Nghi dinh s 66/2013/ND-CP ngay 27 thang 6 nam 2013 cita Chinh
phit quy dinh mirc luong co s& thyc hién tir ngay 1/7/2013; N

Cin ctr Nghi dinh s 182/2013/ND-CP ngay 14 thang 11 nim 2013 cia
Chinh phit quy dinh mirc lwong tdi thiéu ving 4p dung d6i v&i ngudi lao déng lam
viéc & cong ty, doanh nghiép, hop téc x4, trang trai, h$ gia dinh, ¢4 nhin va cic co
quan, té chirc ¢6 thué mudn lao ddng;

Cin cir Quyét dinh s6 179/2004/QD-TTg ngay 06 thiang 10 nam 2004 cia
Thi twdng Chinh phi phé duyét Chién lugc tmg dung va phat trién cong nghé
thong tin tai nguyén va moi truong dén nam 2015 va dinh hudng dén nim 2020;

Can cir Thong tu lién tich s6 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngay 27 thang
02 nam 2007 ciia B6 Tai nguyén va Mdi treong va Bé Tai chinh vé viée huéng dan
1ap dir toan kinh phi do dac ban d5 vi quan 1y dat dai;

Cin ¢t Thong tu s6 45/2013/TT-BTC ngay 25 thing 4 nim 2013 cia Bj Tai
chinh hwdng din ché d6 quan ly, sir dung va trich khau hao tai san ¢ dinh;

Can ¢t Thong tur s6 18/2013/TT-BTNMT ngay 18 thiang 7 ndm 2013 cua B
Tai nguyén va Méi truomg vé viéc ban hanh dinh myc kinh t€ - ki thuit xdy dung
co s& dir liéu dia chinh; '

Can cir Thong tir s§ 19/2013/TT-BCT ngay 31 thing 7 nim 2013 cia B
Céng thuong quy dinh vé gia ban dién nim 2013 va hudng dan thyc hién;






Can cr Théng tu s6 50/2013/TT-BTNMT ngay 27 thang 12 nam 2013 cua
Bo Tai nguyén va Méi trudng vé viéc ban hanh dinh mire kinh té - k§ thuat do dac
dia chinh, dang ky quyén su dung dht, cap giay chimg nhan quyén str dung dat, tap
ho so dia chinh;

Can i Quyét dinh sé 1111/QD-BHXH ngay 25 thang 10 nam 2011 cia Bao
liém xa hdi Viét Nam vé viéc ban hanh Quy dinh quan ly thu bao hiém xa héi, bao
hiém y té, quan 1y s bao hiem x4 hoi, thé béo hiém y té;

Xét dé nghi ciia S& Tai nguyén va Moi truromg tai Van ban s6 3840/STNMT-
DDBP ngay 15 thang 7 ndm 2014,

QUYET DINH:

Pidu 1 1. Dinh chinh mét sd ndi dung ctia B§ don gia san pham do dac dia
chinh. dang ky dit dai, tai san gan - lién voi d4t, 1ap hd so dia chinh, cap giay
chimg nhan quyén sir dung dét, quyen s& hiru nha & va tai san gan lién voi dat; xay
ding co s& dir liéu dia chinh trén dia ban thanh phé Ha No6i ban hanh kém theo
Quyét dinh 56 2663/QD-UBND ngay 15 thang 5 nam 2014 ctia UBND thanh phé Ha
Noi. (sau day got tht 1a Bo don gi4), gom 03 phan tuong img vdi 03 quyen (Quyén
| Po dac dia chinh; Quyén 2: Dang ky quyén sir dung dht, cip gidy chimg nhan
quyen sir dung dét, 1ap ho so dia chinh; Quyén 3: X4y dung co s dir liéu dia chinh)
(c6 cde Bang phu luc kém theo).

2. Ly do dinh chinh: Trong qua trinh x4y dung Bo don gia dé xac dinh chua
chinh xac mot sb hang muc: dinh mirc hao hut vét liéu, chi phi hao hut dién nang va
dinh mirc nhan céng cua ban d6 ty 1& 1/5.000 cho ban dd ty 18 1/10.000; chi phi
nhan cong anh hudng do thei tiét cho phan ndi nghi¢p va xéc dinh thiéu chi phi
dung cu cho cong tac chuan by,

3. Céc néi dung khac ghi tai Quyét dinh s6 2663/QD-UBND ngay 15 thang S
nam 2014 cua UBND thanh phé Ha Néi gitt nguyén hiéu luc.

Piéu 2. Quyét dinh nay co méu luc ké tir ngay ky. Chanh van phong UBND
Thanh phé, Giam ddc cac S, Ban, Nganh, Chu tich UBND cac qudn, huyén, thi xa
va cac to chirc, ca nhan co lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan: Y TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 2; KT. CHU TICH ‘z%
- Chu tich UBND Thanh phé; PHO CHU TICH
- Van phong Chinh phu;
- B6 Tai nguyén va Moi truong ' _
(dé bao cao); o
- PCTTTUBNDTP Vii Hong Khanh; ,
- YPUB: cac PCVP: Pham Chi Céng, /
TH, KT, TNth;
- tuu VT

Vi Hong Khanh
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BANG THONG KE SO SANH GIA TRI SAN PHAM BO DON GIA

(Ban hanh kém theo Quyés dinh sé 398p /OD-UBND, ngay P/ ¥2014 cita UBND thanh phé Ha Npi)
A. Quyén 1: Po dac dia chinh (viing 1)

Don vi tink: _n_o._:%

Don gid SP da duge phit hinh theo Qb 56 2663 niim 2014 cia
UBND thanh pho

Bon gi SP dirh chinh
TT

Danh mue cdng vige

|| LUO1 DlA CHINH
Chen diém, 48 va
chdn méc bé tong
L1 | (khéng xay tweng Diém { 4160 116| 5102 006) 6 261 981] 7923215/ 10407 494| 4 164077| 5 1061191 6266 123| 7927 478 10 411 973
vay), do ngam, tinh
toén (GPS):
Chen dié m, d6 va
chén méc bé téng Do trige
12 | (coxaytwongvay), | Didm | 6828 168 7965982 970766712457 771/ 15 561 405 6843721] 7981507( 972339112 473628| 15577477 g i
do ngam, tinh toan 5% hao
| (GPS): H | ] T ———— | hutvar
Chon diém, dé va liéu nhé
chdn méc bé tong khi van
trén he phé (co xay " chuyén
13 |2 ga,ndpday), do | Pém | 4567 715| 5643808| 6950 353 8843320[11579638) 4571713 5647 057 6963547 8847666 11 584 221
ngam, tinh toan
{GPS):
Chon o._.ma.» cam méc
14 wwmm:omm%w%% Diém | 2642153 | 3018563 | 3589 73114321453 | 5744900 | 2642 708 | 3 019146 | 3590368 | 4 322 156 | 5 745 741
GPS):
It | THANH LAP BAN DO BIA CHINH BANG PHUONG PHAP DO DAC TRYC TIEP
L lilll,,,,,, - P Do tnrsc
1| BEDC ty 18 11200 Ha 129121 780| 33 685 649 38 737 49 44 615037 29 131210| 33 694 603) 38 746 013 | 44 522 810 -0 Ao
tinh thiéy
.2 [ BDOC ty le 1/500 Ha | 8491566| 977956411 344 375 132375841 15480 102| 8491 015| 9779 492111344 070| 13 237 100 15 479 341| CP dung
- l"ll[]ill,,lj,,llllll S cu cho
IL3 | BDOC ty 18 11000 Ha | 2889666] 3295476] 4026 153 5290051/ 6442476 2890516( 3206 372 4027098| 5291225| 6443 041 cong tac
] IIIIII]'JIIIIIJ,I,J - chuan bj:
. 7 16 1/2000 H 1130298( 1283974] 148483 7 283 1 5% CP
4 [ BDDC ty 18 1/200 a 1302 3974 835/ 1804734| 2283110| 1130550 1284221/ 1485063] 1805177| 2 o83 38| % ot
BODC ty 16 1/5000 Ha 341470] 391415 451368 524 086 341649| 391500 451510 E wahhmqn
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I —
Ty 1& 1/5000 Ha 1890 2022 2147
IV | DO BAC CHINH LY BAN O DIA CHINH
Ty 18 1/200 Thira 492477 | 584055 | 715258 831 150 jﬁwm 4121 572270 | 685869 | 814 170 awaﬁ b
| | nham ! f
Ty 18 1/500 Thera 337276 | 398605 | 475501 579864 | 696862 | 327974 387733 | 462034 | 562743 675528 | quy doi
- | —————t———— Vé thia
Ty l& 1/1000 Thira 136395 | 157937 | 187213 233956 | 276280 | 128915 149337 | 177095 | 220889 280 225 trung
| R I — binh; 5%
Ty 1& 1/2000 Thira 176 087 | 204160 | 239 864 301562 | 354135 163652 195722 | 229473 | 288375 338154 | ~p amoa
hut dién
Ty 1& 1/5000 Thira 253839 | 311613 | 345472 394 800 245 701 277750 | 328114 | 2382 3s; néng bj
1’[‘/[ . tinh 13p
V| TRICH PO THPA DAT
V.1 | Dién tich duéi 100m? Tinh
- _ :qm.ﬂ
Dat ngoai d6 thi Thira 1308 968 1261436 | phan chi
e phi nhan
DAt db thi Thira 1957 936 1886638 | céng noi
: ] nghiép bj
V.2 Tir 100 m? + 300 m? anh
R ‘s , huwong
bat ngoai a5 thi Thia 1554 400 1497 955 d o thoy
DAt do thi Thia 2 325 049 2240383 | ldtvoi
/ hé so
V.3 | T 300 m = 500 me 1,25
Dét ngoai db thj Thira 1652 908 1 593 499
Déat db thi Theva 2 464 070 2 374 953
V4 | Tr 500 m* = 1000 m*
Dat ngoai d6 thj Thira 2012 706 1939 926
Dét db thi Thira 3018484 2908 567
¥ -
Vs ﬁw 1000 m? = 3000
m
Bat ngoai a6 thi Thira 2757 350 2 657 836
- e A N U
DAt d6 thi 4 143 963

39892 450
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BANG THONG K£ SO SANH GIA TR] SAN PHAM BO PON GIA
(Ban hanh kém theo Quyét din 56 3 $Y0 /0D-UBND, ngiy 24/ 22014 cda UBND thinh phé Hi Ngj)
A. Quyén 1: Do dac dia chinh {(viung 2)

Bon vy tink: déng
Don gis SP aa duge phit hanh theo QP 506 2663 nim 2014 cia

- y Don gia SP dinh chinh
TT | Danh myc congvite | pyr UBND thank phé Ghi chi
. KK1 KK2 KK3 KK4 KK5
I | LUGI BIA CHINH
] j{]r/ T T
Chon diém, dé va chén
méc bé tong (khong 2
1.1 Xy twerng vay), do biem | 4118580 5046281 ¢ 185408 7814 758 10267 740| 4 1225400 5050303 6189 539 7819021 10272 219
ngam, tinh toan (GPS):
N R A B S Y S I R w S R S
Chon diém, dd va chén L Do frirse
méc bé téng (co xay a2 tinh
1.2 trimg vay), do ngsm, | P1m | 6717404 7819308 o 509 934] 12141630 15 179 359 & 732957) 78349200 9525658 12 157 486] 15 195 405 thidu 5%
tinh toan (GPS): hao hut
S ] IJ,{[IJ,[{,II.I'I vat lidy
| Chon diém, d6 va chen nhé khi
moc bé téng trén he van
1.3 1 phd (co xay hé ga, nép | Didm 4519169 5578737 6871087 8719662 11420010) 4523 167 5582807 6875282 8724 007| 11 424 533 hivé
d4y), do ngdm, tinh cnuyen
toan (GPS):
: | l'llll'lll’lnljjl"l
Chon diém, cim méc
14 | bang coc g, do ngém, | Bidm 2627442 2999958 3 559876 4275156/ 5688508 2627 997 3000541  3560514] 4275 860, 5689 349
tinh toan (GPS):
(GPS} . : | IIIL[,!
1| THANH LAP BAN PO BIA CHINH BANG PHUONG PHAP bO DAC TR C TIEP
I — T ———-
L1 BOBC ty 18 1/200 Ha | 28847 031)33 356 527 138 349 383[ 44 163 036 28856 461| 33365482 38357 904/ 44 170 809 Do frude
p—_— !["i]l’l.ll'll’lll[.l’l mSa
.2 | BEBC ty 16 14500 Ha 8408377 9679368 11203734 13092 113/ 15 305 324 8 408 726| 9679296 11223 429 13 091629 15 304 563( thidu CP
—_— - | T dung cu
L3 { BDDC ty 18 1/1000 Ha 2867236 3268834 3989550 5231588| 6 367 Amo‘ 2868086 3269730 3990 465  5232762| 6368915 cho
R — P R — T ————— N T 0&3@ téc
N4 | BBOC ty 18 1/2000 Ha 1121597 1273698 1472007 1786508 2258 567| 1121858 1273942 1472325 1786 951 2259193 chudn
T T D R e
1.5 | BDBC ty 1& 1/5000 Ha 338797 | 388248 447607 | 519613 338 977 388 431 447 751 519 701 CP hao
” % /[ hut dién

1
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1 191 171000 Ha | 40282 43788 | 47 480 51129 | 56251 46 967 50468 | 51148 ] 57787 h%ﬂ T
—_— T — ] nf
Ty 18 1/2000 Ha 12 192 13 307 14 444 15 582 17 187 14 694 15 806 16 941 18 075 thieu
R — ———————  phén
giao ndp
SP; 5%
Ty I& 1/5000 Ha 1 890 2022 2147 2274 2372 2 504 2628 2 755 CP hao
hut dién
néng
I[/LIILL tinh 1&p
IV | BO DAC CHINH LY BAN DO DIA CHINH
'l,;,lrl_llllu -
Ty 1& 17200 Thita | 490067 | 581 162 711785 | 826 985 480 002 569 377 682 397 810 005 Tinh
- l,,iljllllnlllll'. nham
Ty lé 1/500 Thita | 335594 | 396585 473182 | 576958 | 693373 326 292 385714 459 715 559 837 khi quy
| v e | T T ——— T TR déi vé
Ty & 1/1000 Thira | 135782 | 157 200 186 331 | 232896 | 275008 128 302 148 600 176 212 219 829 thira
. . T E S s I{lllj,,.llfljl ?Q:.Q
Ty lé 1/2000 Thira | 175227 | 203 128 238625 | 300075 | 352 351 167 792 194 689 228 234 286 888 binh: 5%
e el Bt CP hao
- . hut dién
Ty l& 1/5000 Thira | 252634 | 310186 343737 | 392 717 244 495 276 304 326 379 380 299 néng bi
tinh 13p
V | TRICH PO THFA PAT
V.1 | Dién tich dusi 100m? d.ms
:qma
DAt ngoai dé thi Thiva 1308 968 1261 436 | phan chi
I phi nhén
DAt 46 thi Thira 1957 936 1886 638 | cong noi
) - D SR G nghiép
V.2 | Tir 100 m* 300 me bi dnh
5 cioaa . hudng
Bat ngoai d6 thj Thtra 1554 400 1497 955 do thei
4 H
Pit s thi Thira 2325049 2240 383 tiet eﬁ!
bt Tk s ol hé sé
V.3 | TP 300 m? = 500 m? 1,25
Dat ngoai do thi Thira 1652 908 1 593 499
DAat 46 thj Thira 2 464 070 2374 953
V4 | T 500 m+ 1000 m:
/[% /Lf
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BANG THONG KE SO
(Ban hanh kém theo Quyéy dinh sé 39£0
B. Quyén 2: Ding ky,

L IR S BTN 4 Wy

SANH GIA TR] SAN PHAM BO DON GIA
/OP-
cip GCNOSD dit, 13p hé so dia chinh (viing 1)

UBND, ngay2¥/ ¥/2014 ciia UBND thanp phé Ha Npi)

Dom vi tinh: déng
_’ Don gia SP d3 dwoc phit hanh theo QD 56 2663 nim 2014 Don gis SP dinh chinh
> ry
TT Danh myc céng viée cta UBND thanh phé Ghi cha
I | DANG KY CAP GCNQSD DAT LAN DAU DONG LOAT DOI VOT HO GIA DiNH, CA NHAN O XA, TH| TRAN
Trich Iyc thira d4t va viét Hb .
1.1 GCN bing cong nghé tin 240720 | 251354 263 466 241891 | 252 524 264 634
hoc;
Trich luc thira dat thy céng
1.2 | va viét GCN trang 3 bang 262948 | 273 582 285695 264119 | 274 752 286 862
thii cong:
Cac trirong hop dac biét
BDon gia mét thira (01) g4t
1.3 | tang them c4p chung tren 54924 | 57840 | 61141 55122 | 58037 g1337 Do tinh
mét GCN a_:.mﬂ
-t ] dinh
Trirdng hop cé ké khai mirc
1.4 | d&ng ky nhung khong thusce 125917 ( 131234 | 137 290 126 503 | 131819 | 137 874 phan
tirong hop phai cép GCN nhén
] —_— 1 cbng,
Trwdng hop cé ké khai vat liéu
dang ky nhwng NSD khéng
.5 dd DK hodc khéng ¢ nhu 226 651 | 236 221 247 122 227705 | 237 274 248 173
cau
Chuan bj hop ddng cho
1.6 thué dat 41 900 41 900
Trwong hop hé so khéng
1.7 da didy kién cip GCN 156 323 | 166 g57 179 070 157 130 | 167 762 179 872
— A
I A Y
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BT e L e, v W

JXTJ
880 195 | 908700 | 937204 [ 970 459

508076 | 427 175 | 439 052 | 453304 | 460 391 484 184

[ Trrien luc thira dat thii cong
1.4 va viét GCN trang 3 bing
thd cong:

Céc triromg hop dac biét

Trweng hop cé ke khai Ha

1.5 | dang ky nhung khong thuéc so | 451067 | 462944 | 477 196 | 484 283
- { tredng hop phai cdp GCN

908 384 | 932 138 1022402 § 856 442

_ Treéng hop c6 ké khai
dang ky nhing NSD khéng | Hé
e | Sk hodc khong 66 nhu so | 811921 833300 | 858 954 | 871 719

cau
B | DOIVOITAI SAN

914537 | 768 915 | 799 294 | 815948 | 828704 871531

SRS B Y

—

Truong hop nop HS fai x5
Trich Iuc thira dat va viét .
1.1 GCN bing tin hoc so | 1134149/1163238(1 195 6551216 586| 1 269 862 1078043/ 1 108 923[1 142 653(1 162 271 1 221 040

I

ffzf’ — ]

Trich Iyc thira d4t tha cong

1.2 | va viét GCN trang 3 béng qu 1178 606| 1207 694/ 1240 1111 261 042] 1314 315 104 717)1 135 507/ 1169 327| 1 188 944] 1 247 714
thi céng:
Truong hop nop HS tai
huyén o T['f
.3 | Trich luc thiva dét va viét HO |1 124 140] 1 163 238/ 1195 655/ 1230 918| 1 269 862) 1 078 04 3| 1 108 9231 142 653( 1 180 184/ 1 221 040
' GCN béng tin hoc sg

e

I'lll,llljllf,l

Trich lue thira dét thii cong HA
lll.4 1 va viét GCN trang 3 béng

1178 606 1 207 694( 1 240 111]1275373] 1314 318 1104 717(1 135 597/ 1 189 327(1 206 858{ 1 247 714
thd céng: i
Céc truong hop dac biét
j/]/j,j
Trueng hop co ké khai Hb

.5 dang ky nhwng khéng thude so 578 189 | 592 733 608 941 | 619 407 646 045 | 545 699 561130 | 577 g95 587 804 | 617 189
trung hop phai cip GCN

Trweerng hop 6 ké khai

dang ky nhwng NSD khang | Hé
1.6 dii DK hoac khong c6 nhu o 1040 7401 066 919 1096 0941 114 932 1162 881] 982 247 10100341040 391! 1 058 04711 110 940

cau
C | BOIVOIDAT VA TAI SAN GAN LIEN VO DAT
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Bang ky, cAdp GCNQSD g4t

V1 an by a6t ven T4 chere

Céc trivong hop dac biét

Trudng hop co ké khaj
dang ky nhuwng khéng thuéc
trvong hop phai cap GCN

V.2

Trwérng hop ¢o ké khai
dang ky nhung NSD khong
du PK hoac khéng c6 nhu
cau .

V.3

bang ky, cAp GCNQSD a4t
lan d3u d6i vei T chive

Céc truong hop dic biét

Trwéng hop co ké khai
dang ky nhuwng khéng thuéc
treong hop phai cép GCN
Trudng hop cé ke khai
dang ky nhwng NSD khéng
du BK hoac khéng ¢é nhu
cau

Trich lyc thira d4t va viét
GCN bang céng nghe tin
hoc:

Trich lye thira dat tha cong
va viét GCN trang 3 bang
thd cong:

Cac truong hop dic biét
BDon gia mot thira (01) g4t
tang thém cap chung trén
mét GCN

V1

V.2

V.3

H

S

I

Q o

32

Q

SO

H

ol

so

H
S

I

e g

DOI VO DAT VA TAI SAN GAN LIE

Q o

618 223 | 636 006

1112 802[1 144 81¢

N VOl DAT

655 567 | 676 906
1218 430

1180 020

700 023

1260 041

664 753

1196 555

682 535

1228 564

B WP

1263773]1 302 183

1236 446{1 272 0111 31113311 353811] 1 400 04611 329 506 1 3650711404 1921 446 8701 493 105
702 096 | 723 435 746 552

1343794

1618 011] 1 664 246/ 1 714 037:1770 941] 1 831402) 1738 854| 1 785 089, 1 834 830| 1 891 784(1 952 245

809 006

1456 210

832 123

Ho
o 171294 | 182 014

Hé
s¢

180 585

46 890

191 305

14978211542 633

DANG KY CAP p&I GCNQSD DAT BONG LOAT & XA, T

857 019

885 471

HI TRAN

I
58 101

204 193

915 701

1593847 1648 262

869 427

1564 969

170 595

179 491

892 544

1606 580

181 326

190 222

917 440 | 945892

1651392|1 702 605

194 236

976 122
1757 020

Nham
dinh
moc
phén
nhérn
clng,
VAt lidu,
dung
cu tinh
sal nién
han str

dung
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[ B [06i V&I TAI SAN I — I R

Trwong hop nép HS tai _/‘/
huyén

Trich lyc thira g4t va viét Hé&
Vi1 | GCN béng tin hoc o 395 164 394 606
Trich luc thira @4t the cong s T e

VIL2 | va viét GCN trang 3 bing m_% 412 946 412 388
thil cong:

Tridng hop nép HS tai tinh -

P a £ + X Hy /
VI3 Trich luc thira dat va viét Ho

GCN bang tin hoc SO 397729 384 606
Trich lyc thira @4t tha cong G T
VIL4 [ va viét GCN trang 3 bang o 415511 412 388

thtt céng:

C | BOIVOI DAT VA TAI SAN GAN LIEN VO DAT e
Truong hop nép HS tai j]

huyén
vil 1 | Trich luc thira g4t va viét H&

GCN bing tin hoe so 484 760 492 901

Trich lyc thiva dAt thi cong e -

VIL2  va viét GCN trang 3 béng so 502 542 519575
thi céng:

Truong hop nép HS tai tinh I
vil.3 | Trich luc thira dAt va viét Hb e

GCN béng tin hoc so 487 325 492 901
Trich luc thira g4t thii cong Hb
VIL.4 | va viét GCN trang 3 béng o 505 107 519 575
tha céng:
VIll_| BANG KY BIEN BONG DOl VO HO GIA DINH, CA NHAN Tinh
A | DOIVOI THIA DAT :%M\ﬂ:
Truong hop nép HS tai huyén mire
Trich luc thira dAt va vidt Hb phén
VI en biing tin hoc SO 511433 STIBIT | st figu;
Trich lyc thiva g4t th cong M 5% CP
VIIL.2 | va viét GCN trang 3 bang e 529 216 531600 | hao hut
thli cong: dien
- // nédng by
Trwong hop nép HS tai tinh

tinh 13

7
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L ] 7z AT IRY 5%

mo- <Q— ..—l}u m>z T ——— T e T —— ————e— Teme—— L T e e T — -
Trich yc thira At va viét Hé s
X1 GCN bang tin hoc 3% 1087 560 1086 459
Trich lyc thira dat thi cong | Hp - ]
X2 ] a viét GeN so 1078016 1076 915
C | BOIVO1I DAT VA TAI SAN GAN LIEN VG| PAT -
Trich luc thira dat va viét Hé
X.1 GCN Umzm tin hoc S5O 1403 165 1401 399
Trich luc thiva g4t th cong | H -
1X.2 va viét GCN L So 1393621 1391855
X__| TRICH LYC HO SO BJA CHINH Nham
Trweng hop Trich lyc hé so dia chinh s g dinh
mc
Trich lyc hé so dja chinhsé | Hb Qt:m
X1 theo mau hién hanh SO 41930 58202 cu, vat
ligu;
. . T 5% CP
In 50 dia chinh. sé muc ka hao hut
theo m&u hién hanh cho HS dién
X.2 | khu g4t duei 05 thira: mire o 30 539 46 561 | nang bj
¢cho mét thira tinh tdng 0.80 tinh 13p
murc trén .
In s dia chinh. s6 myc ke
theo m&u hién hanh cho H3
X.3 | khu dat tir 05 thira aén 10 o 23971 37 831
thira; mue cho mét thira
tinh bang 0.65 mure tren
In 86 dia chinh. sé myc k&
theo mau hién hanh cho Ha
X4 | khu dattrén 10 ﬁ:_u“m.“ mure s 17 659 29101
cho mét thira tinh bang 0.50
mcre trén
1 ]
Trwong hop Trich lyc hé so dja chinh gidy I
Trich luc hé so dia chinh sé Hoé ﬁ/
;r X1 1 theo mau hién hanh SO 49 894 75984
‘F L/ll[l
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BANG THONG KE SO SANH GIA TRI SAN PHAM BQ PON GIA
(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 3930 /QD-UBND, ngay 3%/ #/2014 ciia UBND thanh phé Ha Ngi)

B. Quyén 2: Ping ky, cAp GCNOSD dit, Iip hd so dia chink (viing 2)

Bon vi tink: ma“:w

Don gid SP da dwge phét hank theo QD 56 2663 piim . . .
. p :
T Danh mye cong vige BVT 2014 ciia UBND thank phé on gid SP dinh chinh Mw.:_
KKI _ KK2 KK3 « KK4 ﬁ KKS | KKi KK5
! | DANG KY CAP GCNQSD pAT LAN PAU DONG LOAT BOI VO HO GIA DINH, CA NHAN O XA, THI TRAN
ﬁl1 —_— I
11 | [rieh luc thiva Gét va viét Ho | 239.036] 24 &H 261 328 240208] 250628| 262 495
) GCN bang cong ngh¢ tin hoc: | so
Trich Iyc thira @ét th cong va H3
1.2 | viét GCN trang 3 bing thi so | 261265 271686| 283557 262436 272856| 284 724
cong: | L/LL/(;I!
Céc trvéng hop ddc biét
Don gia mét thira (01) gét Ho Do
1.3 | tang thém cAp chung tren met 545881 57470 60734 54786] 57668 60934 tinh
GCN SO . nhém
- Tttt dinh
Trudng hop cb ké khai déng HS mie
.4 1 ky nhung khong thugce truong | o | 125075 130286( 136 221 125661 130871 136 805 phan
hop phai cdp GCN nhan
- | | céng,
. vat
Truéng hop c6 ké khai déng HS fidu
1.5 | ky nhung NSD khéng dd BK so | 225135[ 234515 245 198 226 190 235 568| 246 249 .
hodc khéng ¢6 nhu cau
Chuan bj hep ddng cho thue Ho
uan pi O'P Gong cho thua (¢}
16 prh o 41900 41 900
Truong hop hd so khéng di Ho
17 | & &u kién cAp GON so | 194640 165061 176 932 155 446 165866 177 734
Il | DANG KY CAP GCNQSD DAT LAN DAU DONG LOAT DOI VO HO GIA DINH, CA NHAN & PHUONG
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3

1065 969

—

1092 643
N

1065 969

—— ]

1092 643

Trich luc thtra At tht cong va T
.4 | viét GCN trang 3 béng thy 1007 275
cdng:
Céc trirong hop ddc biét
Trwéng hop ¢o ké khai dang 3
LS | ky nhwng khéng thudc trwéng MQo 445096) 456 642 470 496 477 981 500 513
hop phai cdp GCN
Trwdng hop ca ké khai déang 3
1.6 | ky nhwng NSD khéng du BK _m._Qo 801174 821955 846 892 860 365 900 92
hodic khdng cé nhu cau
. L/[/_
B DO VOl TAI SAN
Truong hop nop HS tai xa
Trich luc thiva dAt va viet H& 1 182 259 1 oo oo+ o]
.1 GCN biing tin hoc so (1122208 1150633 1 182 253 1203 980] 1254 735
Trich luc thiva g4t thi cong va 3
1.2 | viét GCN trang 3 béng thi M% 1166 664 1 195 089| 1 226 709 1248 437 1 299 AmL
cdng: ]
—Y ]
Trueng hop nop HS fai huyén
Trich luc thira datva viét | ng | o ]
.3 GCN biing tin hoc so | 1122208 1150633 1 182 2531 1216 719| 1254 736
Trich luc thira dat thy cdng va )
.4 | viét GCN trang 3 béng thy M_% 1166 664] 1 195 089 1 226 709 1261175/ 1299 197
cong;
Cac trirong hop ddc biét
] J/ﬁ,,lﬁ,{[_ll,l
Trwerng hop co ke khai dang 3
IS | ky nhwng khéng thuéde trirdrng _m._Qo 572218 5864300 602 241 613104/ 638482
hop phai cdp GCN
—t— " NE N
Trwdng hop co ké khai diang 3
HL6 [ ky nhuwng NSD x:o:mw% BK “_Qo 1029992 1055 575 1 0g4 033 1103 588 1 149 267
hodc khdng ¢6 nhu cay
L — ]
—_— ]

781 337,

1095 986/ 1

1122 660 1

539653 554661 571 056
971375 998 391 1 027 900

447 930

806 275

455 415

819 747

128774

155 448

SR S

1095 986 1128 774 1 149 334 1 204 972
1122 660( 1 155 448| 1 176 007

1165 257

—

1191 931

1046 404

477 948

860 306

1231646

—_— |

1204 972

—_—

1231 646

609 154

1096 478

R R

]
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Tredng hop co ké khai dang ‘I

V.3 | ky nhwng NSD khéng do BK _MQO 1118 814| 1 150 823(1 186 032( 1 224 443) 1 266 054 1202 567] 1234 5768|1269 785
hodc khéng cé nhu cay

B  DOIVHI TAI SAN

nv 1 | Pang ky, cap GCNQSD g4t
| lan dau d6i v&i T chire

1236 446( 1272 011) 1 311 133] 1353 811| 1 400 046 1329506 1 365 0711 404 192

Cac triong hop dic bigt

Tredng hop co ké khai dang HA
V2 | ky nhung khéng thude trirdrng 618223 636 006| 655 567

s 676 906 700 023 664 753| 682 535 702098( 723435 746 552
hep phai cdp GCN

Trwwerng hop o ké khai dang HA
V.3 | ky nhwng NSD khéng di BK 1112802( 1 144 810 1 180 0201 1 218 430/ 1 250 041] 1 196 555| 1 228 564 1263773] 1302 1831 343794

hodc khéng ¢6 nhu cay so
. LJIL’L/([/L/[L
c OI VOl AT VA TAI SAN GAN LIEN VOl DAT
v | Bang ky, cap GCNQSD gat Hb

1

lan dau ddi vél Té chire SO

17850891834 880] 1 891 784[1 952 245

Céc truomg hop dic biét

Trieeng hop cé ké khai dang HA
V.2 | ky nhing khéng thuae tridrng 809 006 832 123 857 019| 885471

o 915701 869 427 892 544| 917 440( 945892 8976 122
hop phai cdp GCN

Trudng hep co ké khai dang

v.3 ky nhung NSD khéng do PK _wu_o.o 1456 210| 1 497 82111542 633(1 593 847 1648 262 1 564 968/ 1 606 580( 1651 392| 4 702 605(1 757 020
ho#c khéng c6 nhuy cay

V__| PANG KY CAP DOI GCNQSD DAT DONG LOAT & XA, THI TRAN

Nham

dinh

Trich luc thika dat va vidt mire

V.1 GCN Umzo céng nghé tin hoc: so 169735 | 180 156 | 192 686 169036 | 179 468 | 192 g20 phén
L | _nhin_ |
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ﬁ<=x_ Trich lyc thira d4t va viet

GCN bang tin hoc

Trich luc thiva dat thd cong va
viét GCN trang 3 bang thi
cong:

Truong hop ngp HS tai tinh
Trich luc thira g4t va vidt
GCN bang tin hoe

Vil.2

s |

391 648

394 213

Trich luc thira d4t thd cong va
viét GCN trang 3 bang th

cdng:
B | BOI VOI TAI SAN
Truoing hop nép HS tai hiryén

VilL4

Triong hop nop HS tai huyén
Trich luc thira g4t va vidt

V1 | GCN bing tin hoc
Trich luc thiva git thd cdng va
VIL2 | viét GCN trang 3 bang tha

cdng:
Truong hop nép HS tai tinh

Trich lyc thiva g4t va vidt
GCN béng tin hoc

VIL3

—_— e

411 996

" > £ ~ ¥ A
Trich lyc thiva d4t va viét Hb
Vi1 GCN bang tin hoc sor 395 164
Trich luc thira g4t Ec cdng va HB
VIL2 | viét GCN trang 3 bang tha 412 946
so
cong:
Truong hop nép HS tai tinh
Trich luc thira d4t va vidt Hé
VI3 | GCN bng tin hoc s 397 729
Trich luc thira gat tha céng va Hb
VIL4 | viét GCN trang 3 bang tha 415 511

cong: s¢
DOl V&I DAT VA TA SAN GAN LIEN v& PAT

484 760

487 325

391 090

391 090
-

408 873

394 606

— e

412 388

—

N

492 901

— T

519 575

492 901






BANG THONG Kf §

C. mm__mm: 3: Xay dung co s dir liéu dia chinh

N

Danh muc cdng vige

Xay dung co sé& di iy dia chinh @i
vOi trrdng hop thire hien ddng bs viec
chinh 1y, hoan thign ho&c do dac iap

1| m&i ban db dia chinh gan voi dang ky,
Cap moi, cap dbi Giay chirng nhan va
xay dwng co sé diy liéu dia chinh cho

tat ca cac thira gét @t1)

Xay dung co s& d lieu dia chinh ddi
2 vOi trieing hop da thiee hién qm:m ky,

cap gidy chiing nhan, dang ky bién
ddng dat dai (QT2
Hoan thién co s& di lidu dia chinh da
3 | Xay dwng nhung noi dung chura theo
ding quy dinh tai Thong ty &

17/20107T-BTNMT (QT3

Ra sodt di lisu khong gian cia ttrng
don vi hanh chinh cép xa d& xcr ly cac
16i doc bign gitva cac xa tiép giap nhau
Chuyen doi dw fidy dia chinh duoc xay
dung theo DVHC c¢4p xa vao CSDL dat

4.3 | tinh dia chinh trong qua trinh tich hop

X( Iy nhivng bt cap vé théng tin thuoe

CSDL theo don vi hanh chinh x3

PVT
Cé tinh khiu hao

Thira 48 987
S R
Thira 48 883

— ]
Thira 20 571

4 339 760

- ]
2 169 968

X3
dai cap huyén
] p huy ]

23 868 941

O SANH GIA TRI SAN p
(Ban hinh kém theo Quyét dink 6 39¢0 /QD-UBND, ngiy 2%/ ¥/2014 ciia UBND thanh phé Hi

Don gia SP da dwoe phit hanh theo QD sé
2663 n¥m 2014 cia UBND thanh ph4

-

]

|

Khéng tinh khiu hao

47 885

47 576

19 925

4228 747

2114 420

23 258 249

i]l'l'[!l[,lll

4334 755
lll’l'r'J
2167 463

f‘lr"lill'[l'rlilll

HAM BO DON GIA

Noi

Bon vi tink: dong

Dowr gia SP dinh chinh

Ghi chu

C6 tinh khiu hao Khéng tinh khiu hao

Do gid dung

cy, thiét bj va
vat ligu giam;
phén khéng

tinh khéu hao
tinh gép 15%
chi phi chung

48 877 47 624

49 469 47 980

20495 19767

4 207 091

2103583

23 841 411 23139114
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